
STT Lớp Mã sinh viên Họ đệm Tên Ngày sinh Tên học phần Số TC Lớp HP Ghi chú

1 36K08.1 101121608170 Vorasan Phouttanaphong 24/06/1992 Kế toán tài chính 3 KETTC_2

2 37K06.3 111121006385 Hà Thị Điềm 04/05/1992 Kiểm toán căn bản 3 KITCB1_2

3 37K04 111121006742 Đặng Công Hải 15/12/1993
Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-

Lênin 2
3 NLCB3_1

4 37K04 111121006742 Đặng Công Hải 15/12/1993 Phương pháp định lượng trong kinh tế 3 PPDLK_1

5 37K03.2 111121018713 Nguyễn Tiến Dũng 29/04/1993 Phân tích tài chính doanh nghiệp 3 PTTCD_1

6 37K02.1 111121302182 Lê Kim Tín 27/08/1993 Quản trị chất lượng toàn diện 3 QTCLT2_2

7 38K14 121121006012 Nguyễn Thị Thùy Dương 20/08/1993 Kiểm toán căn bản 3 KITCB1_2

8 38K06.1 121121006154 Nguyễn Thị Phượng 24/06/1994 Kế toán quản trị 3 KTQT4_1

9 38K06.2 121121006229 Nguyễn Công Khen 25/03/1994 Kiểm toán tài chính 3 KITTC_1

10 38K06.3 121121006360 Nguyễn Thị Thu Thảo 17/11/1994 Kiểm toán tài chính 3 KITTC_2

11 38K06.3 121121006360 Nguyễn Thị Thu Thảo 17/11/1994 Thị trường và các định chế tài chính 3 TTCDC_2

12 38K04 121121104101 Ngô Lê Hoàng Anh 21/11/1994 Quản trị học 3 QTHO3_2

13 38K13 121121113169 Trịnh Hồ Nhật Vi 06/03/1994 Nguyên lý kế toán 3 NLKT3_2

14 38K13 121121113188 Hoàng Trung Luân 07/11/1993 Thống kê kinh tế 3 TKKT3

15 38K21 121121302013 Trương Công Hưng 24/03/1994 Thị trường và các định chế tài chính 3 TTCDC_1

16 38K02.1 121121302133 Đặng Quang Hùng 09/11/1994 Quản trị chuỗi cung ứng 3 QTCU3_3

17 38K02.1 121121302166 Phạm Văn Phúc 04/12/1994 Tiếng anh kinh doanh 3 TAKD3_1

18 38K02.1 121121302182 Phạm Thị Thu Thảo 02/01/1994 Quản trị ngân hàng 3 QTNH3_2

19 38K02.2 121121302254 Hoàng Trần Khôi Nguyên 04/07/1994 Quản trị chuỗi cung ứng 3 QTCU3_3

20 38K02.1 121121302316 Sisomsouk Vickky 20/06/1993 Kiểm toán căn bản 3 KITCB1_1

21 38K02.1 121121302316 Sisomsouk Vickky 20/06/1993 Quản trị ngân hàng 3 QTNH3_2

22 38K19 121121316025 Phan Thị Minh Huyền 10/12/1993 Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 3 TNBT3

23 38K16 121121316222 Nguyễn Thị Vĩnh Hiền 28/03/1994 Tiếng anh kinh doanh 3 TAKD3_5

24 38K07.1 121121407108 Lê Mạnh Đạt 15/03/1993 Hệ thống thông tin quản lý 3 HTQL3_2

25 38K07.1 121121407197 Homphet My 28/11/1988
Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-
Lênin 1

2 SMT1001_12

26 38K07.1 121121407197 Homphet My 28/11/1988 Công cụ tài chính phái sinh 3 CCPS3_1

27 38K07.2 121121407264 Tạ Thị Thanh Thi 05/02/1994 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 3 XSTKE_2

28 38K07.2 121121407267 Nguyễn Thị Thúy 02/03/1994 Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp 2 PTTCDN_1

29 38K07.2 121121407279 Ngô Thị Hoàn Trinh 25/09/1994 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 TTHCM_1
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STT Lớp Mã sinh viên Họ đệm Tên Ngày sinh Tên học phần Số TC Lớp HP Ghi chú

30 38K07.2 121121407298 Vorasan Soukphasone 30/07/1993
Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-
Lênin 1

2 SMT1001_12

31 38K07.1 121121407305 Phạm Thị Thiết 15/12/1993 Đầu tư tài chính 3 DTTCH_2

32 38K07.1 121121407305 Phạm Thị Thiết 15/12/1993 Kế toán ngân hàng 3 KETNH

33 38K07.1 121121407306 Đinh Thị Thiếu 28/03/1993 Kế toán tài chính 3 KETTC_3

34 38K07.1 121121407306 Đinh Thị Thiếu 28/03/1993 Kinh tế lượng 3 KTLU3_4

35 38K19 121121415008 Nguyễn Thị Hà 26/10/1994 Thanh toán quốc tế 3 TTQT3_2

36 38K19 121121415028 Ngô Thị Tùng Linh 21/11/1994 Pháp luật về An sinh xã hội 2 PLASX

37 38K21 121121415067 Trần Nguyên Ý 06/12/1993 Ngoại ngữ đại cương III 2 NNDC3_6

38 38K15.1 121121415134 Nguyễn Thị Hiền Lương 12/01/1994 Định giá tài sản 3 DGTS2

39 38K20 121121600066 Lê Thanh Toàn 02/10/1994 Toán cao cấp 1 3 TCCA1

40 38K16-CLC 121121600084 Nguyễn Trọng Trung 04/03/1994 Kế toán tài chính 1 4 KTTCI_2

41 38K19 121121601092 Võ Thị Hoàng Ngân 18/01/1994 Luật tố tụng hành chính 3 TTHC3

42 38K01.1 121121601101 Hoàng Vân Anh 30/03/1994 Thống kê công nghiệp 2 TKCNG2

43 38K01.1 121121601141
Nguyễn Thanh 

Tùng
Nghi 30/07/1994 Toán cao cấp 2 2 TCCA2

44 38K01.2 121121601289 Keosuliya Seeda 03/09/1992 Quản trị chất lượng toàn diện 3 QTCLT2_3

45 38K01.2 121121601289 Keosuliya Seeda 03/09/1992 Vận tải và bảo hiểm trong ngoại thương 3 VTBHK2_1

46 38K01.2 121121601290 Vannabouathong Sengkeo 07/06/1992 Giao tiếp trong kinh doanh 2 GTKD3_2
Thi vấn đáp, 

không phúc khảo

47 38K01.2 121121601290 Vannabouathong Sengkeo 07/06/1992 Quản trị chuỗi cung ứng 3 QTCU3_3

48 38K01.2 121121601293 Chansina Vixayphon 19/03/1993 Quản trị chiến lược toàn cầu 3 QTCLTC_1

49 38K01.2 121121601293 Chansina Vixayphon 19/03/1993 Thống kê kinh doanh 3 TKKD3_2

50 38K03.1 121121603164 Nguyễn Thị Trâm 04/09/1994 Tin học đại cương 3 THDCU_1

51 38K16-CLC 121121603233 Lâm Bảo Ngọc 28/06/1994 Kế toán tài chính 1 4 KTTCI_1

52 38K03.2 121121603238 Hồ Lê Phương Nhung 03/08/1993 Kinh tế lượng 3 KTLU3_5

53 38K08 121121608129 Lê Hữu Hoàng 10/04/1994 Kế toán tài chính 3 KETTC_3

54 38K15-CT2 121141415103 Lê Nguyễn Phương Kim 03/10/1993 Tài chính công 3 TCCO3_1


